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	     Cấp độ

Chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Cộng

	
	
	
	Cấp độ thấp
	Cấp độ cao
	

	1. Hệ PT bậc nhất 2 ẩn
	Nhận biết nghiệm hệ PT
	Biết giải hệ PT một cách thành thạo
	
	
	

	Số câu
	2
	1
	
	
	3

	2. Phương trình  bậc hai 
	Nhận biết, phương trình bậc hai, tổng  và tích 2 nghiệm PT thông qua Vi-ét
	Biết giải phương trình bậc hai, xác định số nghiệm của phương trình bậc hai.
	Tìm điều kiện của tham số m để phương trình có 2 nghiệm phân biệt, nghiệm kép
	Tìm điều kiện của tham số để phương trình 2 có nghiệm 
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thỏa mãn điều kiện cho trước.
	

	Số câu
	4
	4
	3
	1
	12

	3. Hàm số
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 và đồ thị 
	Nắm được tính chất của hàm số khi  
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	Biết xác định hệ số a của hàm số 
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	Biết cách tìm tọa độ giao điểm của  2 đồ thị hàm số.
	Tương giao giữa đường thẳng và (P)
	

	Số câu
	2
	1
	1
	1
	5

	3. Góc với đường tròn
	- Liên hệ giữa góc và cung bị chắn trong một đường tròn.

- Định nghĩa và tính chất tứ giác nội tiếp một đường tròn.

- Độ dài đường tròn, cung tròn.

- Diện tích hình tròn hình quạt tròn.


	- Tính chất của tứ giác nội tiếp trong một đường tròn.

- Số đo góc của đường tròn.
	- Diện tích hình tạo bởi các hình tròn.

- Độ dài cung chứa góc.
	

	Số câu
	5
	6
	2
	2
	15

	4. Hình trụ - Hình nón – Hình cầu
	- Diện tích xung quanh của hình nón.
- Thể tích hình cầu.
	
	Diện tích xung quanh, thể tích của hình trụ, hình nón
	
	

	Số câu
	3
	
	2
	
	5

	Tổng cộng

Điểm

Tỉ lệ 
	16
4,0

40%
	12
3,0

30%
	8
2,0

20%
	4

1,0

10%
	40
10

100%


Lưu ý: Số điểm được chia đều cho mỗi câu là 0,25 điểm và 100% trắc nghiệm.
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